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SWITCH  RUIJIE

Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES118GS-P
Mã sản phẩm: TMP-001134

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES118GS-P

Hãng sản xuất Ruijie

Loại sản phẩm Switch mạng

Xuất xứ Chính hãng

Nguồn điện 100 V AC đến 240 V AC, 3,5 A

Loại thiết bị Switch PoE không quản lý (Unmanaged PoE), Lớp 2

Cổng downlink 16 x 10/100/1000BASE-T (đều hỗ trợ PoE)

Uplink SFP 2 x 1000BASE-X SFP

PoE và ngân sách 16 cổng PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at), ngân sách tối đa 247 W, tối đa 30
W/cổng

Băng thông chuyển mạch 36 Gbps

Tốc độ chuyển tiếp 26,78 Mpps

Bảng địa chỉ MAC 8.000 mục

Chế độ chuyển mạch Store-and-forward; Auto MDI/MDIX; hỗ trợ Flow Control, cách ly cổng và PoE
watchdog

Quản lý (Ruijie Cloud) Giám sát trên Ruijie Cloud (Cloud monitoring) — cần ít nhất 1 switch được
quản lý trong cùng mạng để hiển thị

Kích thước (R x S x C) 440 x 240 x 44 mm (gắn tủ rack 19 inch)

Khối lượng (cả bao bì) 4,0 kg

Công suất tiêu thụ ≤ 285 W

Tản nhiệt Có quạt

Chống sét 6 kV

Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 45°C (bảo quản −40°C đến 70°C)

Độ ẩm hoạt động 10%–90% RH (bảo quản 5%–95% RH)

MTBF > 200.000 giờ

Bảo hành theo hãng 3 năm

Chứng nhận CE, RoHS

Phụ kiện kèm theo 2 giá đỡ, 4 chân đế, 8 ốc, dây nguồn, hướng dẫn nhanh, phiếu bảo hành

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP NHẤT
Cung cấp thiết bị quang chính hãng tại Việt Nam

Website: THIETBIQUANG.NET
Email: info@hopnhat.com.vn

Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668
 

THIETBIQUANG.NET — Hotline (024) 22255666 – 0981.558668 Datasheet xuất ngày 13/10/2026 Trang 2/2

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/thiet-bi-chuyen-mach-switch-rg-es118gs-p.html


